Nhóm Ngữ văn 8


NỘI DUNG ÔN TẬP TRONG THỜI GIAN NGHỈ DICH COVID -19

I. VĂN BẢN: QUÊ HƯƠNG - TẾ HANH; KHI CON TU HÚ - TỐ HỮU

TRẮC NGHIỆM 

1. Nhận định nào dưới đây nói đúng nhất tình cảm của Tế Hanh đối với cảnh vật, cuộc sống và con người ở quê hương ông ?

A. Nhớ về quê hương với những kỉ niệm buồn bã và đau xót, thương cảm.

B. Yêu thương, trân trọng, tự hào và  gắn bó sâu sắc với cảnh vật, cuộc sống và con người của quê hương.


C. Gắn bó và bảo vệ cảnh vật, cuộc sống và con người của quê hương ông.

D. Cả A, B, C đều sai.

2. Dòng nào nói đúng nhất nội dung, ý nghĩa của hai câu thơ đầu trong bài thơ Quê hương?

A. Giới thiệu nghề nghiệp, vị trí địa lí của làng quê nhà thơ.

B. Giới thiệu vẻ đẹp của làng quê nhà thơ.

C. Miêu tả cảnh sinh hoạt của người dân làng chài.

D. Cả A, B, C đều sai.

3. Trong hai câu thơ Quê hương, đoạn thứ hai ( từ câu 3 đến câu 8) nói đến cảnh gì?

A. Vảnh đoàn thuyền ra khơi.


B. Cảnh đánh cá ngoài khơi.

C. Cảnh đón thuyền cá về bến.
D. Cảnh đợi chờ thuyền cá của người dân làng chài.

4. Hai câu thơ ‘Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã - Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt Trường Giang’ sử dụng biện pháp tu từ gì?

A. Hoán dụ



B. ẩn dụ

C. Điệp từ



D. So sánh

5. Câu thơ nào miêu tả nét đặc trưng của dân chài lưới?

A. Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng - Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá.

B. Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ - Khắp dân làng tấp lập đón ghe về.

C. Dân chài lưới làn da ngăm dám nắng - Cả thân hình nồng thở vị xa xăm.

D. Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới - Nước bao vây cách biển nửa ngày sông.

6. Tế Hanh đã so sánh ‘cánh buồm’ với hình ảnh nào?

A. Con tuấn mã


B. Mảnh hồn làng

C. Dân làng



D. Quê hương

7. Hai câu thơ ‘Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm-Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ’ sử dụng biện pháp tu từ gì?

A. So sánh



B. ẩn dụ

C. Hoán dụ



D. Nhân hoá

8. Gạch chân dưới những từ và cụm từ miêu tả vẻ hiên ngang, hăng hái, đầy sinh lực của con thuyền trong đoạn thơ sau:

Khi trời trong, gió nhẹ,sớm mai hồng

Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá

Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã

Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.

Cánh buồm dương to như mảnh hồn làng

Rướn thân trắng bao la thâu góp gió…

9. Dòng thơ nào không nói về tình cảm quê hương?

A. Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.

Nhớ ai dãi nắng dầm sương

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.

(Á Nam Trần Tuấn Khải)

B. Quê hương anh nước mặn đồng chua

Làng tôi nghèo đất cày nên sỏi đá.

(Chính Hữu, Đồng chí)

C. Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ

Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa

Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa

Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa.

( Chế Lan Viên, Tiếng hát con tàu)

D. Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường

Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ

Ai bảo chăn trâu là khổ?

Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao.

(Giang Nam, Quê hương)

11. Ý nào nói nên đúng nhất hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Khi con tu hú?

A. Khi tác giả mới bị thực dân Pháp bắt và bị giam ở nhà lao Thừa phủ.

B. Khi tác giả mới giác ngộ cách mạng.

C. Khi tác giả đangbị giải từ nhà lao này sang nhà lao khác.

D. Khi tác giả đã vượt ngục để trở về với cuộc sống tự do.

12. Hình ảnh nào xuất hiện hai lần trong bài thơ Khi con tu hú?

A. Lúa chiêm



B. Trời xanh

C. Con tu hú



D. Nắng đào

13. Có thể thay thế từ ‘dậy’ trong câu’ Vườn dâm dậy tiếng ve ngân’ bằng từ nào?

A. Nhiều

B. Rộn

C. Vang

D. nức

14. Ý nào nói đúng nhất tâm trạng người tù - chiến sĩ được thể hiện ở bốn câu thơ cuối trong bài thơ ‘Khi con tu hú’?

A. Uất ức, bồn chồn, khao khát tự do đến cháy bỏng

B. Nung nấu ý chí hành động để thoát khỏi chốn ngục tù

C. Buồn bực vì chim tu hú ngoài trời kêu

D. Mong nhớ da diết cuộc sống ngoài chốn ngục tù.

15. Điền cụm từ thích hợp nhất để hoàn thành câu nhận xét về cảnh mùa hè được miêu tả trong 6 câu thơ đầu của bài thơ Khi con tu hú

‘Bằng tưởng tượng, nhà thơ đã khặc hoạ sinh động một bức tranh mùa hè…’

A. tràn ngập âm thanh

B. Có màu sắc sáng tươi

C. ảm đạm, ủ ê

D. náo nức âm thanh và rực rỡ sắc màu

16. Các nhận định dưới đây đúng hay sai?


A.  Bài thơ Khi con tu hú đã thể hiện sâu sắc tình yêu cuộc sống tha thiết và niềm khao khát tự do đến cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày.


A. Đúng 




B. Sai

B.  Bài thơ Khi con tu hú thể hiện lòng trung kiên và tinh thần bất khuất của người chiến sĩ cộng sản.


A. Đúng 




B. Sai

C. Bằng khả năng quan sát nhạy bén, Tố Hữu đã vẽ ra một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp qua sáu câu thơ đầu của bài thơ Khi con tu hú.


A. Đúng 




B. Sai

C. Bài thơ Khi con tu hú được khơi nguồn từ tiếng chim tu hú gọi bầy.


A. Đúng 




B. Sai

TỰ LUẬN

Câu 1: Giới thiệu ngắn gọn về hoàn cảnh sáng tác bài thơ Khi con tu hú.

Câu 2: Giải thích nhan đề bài thơ Khi con tu hú.

Câu 3: Cảm nhận về bức tranh thiên nhiên mùa hè trong bài thơ Khi con tu hú.

Câu 4: Những nét đặc sắc trong các câu thơ sau: 

 
-  Cánh buồn giương to như mảnh hồn làng 

Rướn thân trắng bao la thâu góp gió

- Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm 

Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ

NỘI DUNG ÔN TẬP TRONG THỜI GIAN NGHỈ DICH COVID -19

I. VĂN BẢN NHỚ RỪNG - THẾ LỮ; ÔNG ĐỒ - VŨ ĐÌNH LIÊN 

Trắc nghiệm

Câu 1: Bài thơ “Nhớ rừng” được sáng tác vào khoản thời gian nào?

A. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945.

B. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

C. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

D. Trước năm 1930.

Câu 2: Nhận xét nào nói đúng nhất những cảnh tượng được miêu tả đặc sắc trong bài thơ Nhớ rừng?

A. Cảnh núi rừng kỳ vĩ, khoáng đạt và bí hiểm.

B. Cảnh vườn bách thú tù túng, tầm thường và giả dối.

C. Cảnh đại ngàn bao la, rộng lớn

D. Gồm A và B

Câu 3: Nhận xét nào nói đúng nhất ý nghĩa của việc xây dựng hai cảnh tượng đối lập nhau trong Nhớ rừng?

A. Để làm nổi bật hình ảnh con hổ.

B. Để gây ấn tượng đối với người đọc

C. Để làm nổi bật tình cảnh và tâm trạng của con hổ.

D. Để thể hiện tình cảm của tác giả đối với con hổ.

Câu 4: Hoài Thanh cho rằng” “Ta tưởng chừng thấy những chữ bị xô đẩy, bị dằn vặt bởi một sức mạnh phi thường”. Theo em, ý kiến đó chủ yếu nói về đặc điểm gì của bài thơ Nhớ rừng?

A. Tràn đầy xúc cảm mãnh liệt.

C. Giàu hình ảnh.

B. Giàu nhịp điệu.

D. Giàu giá trị tạo hình.

Câu 5: Hai nguồn thi cảm chủ yếu trong sáng tác của Vũ Đình Liên là gì?

A. Lòng thương người và tình yêu thiên nhiên.

B. Tình yêu cuộc sống và tuổi trẻ

C. Tình yêu đất nước và nỗi sầu nhân thế

D. Lòng thương người và niềm hoài cổ.

Câu 6: Hai câu thơ “Giấy đỏ buồn không thắm – Mực đọng trong nghiên sầu” sử dụng biện pháp tu từ gì?

A. So sánh

c. Nhân Hoá

B. Hoán dụ

D. ẩn dụ

Câu 7: Hình ảnh ông đồ ở hai khổ thơ đầu hiện ra như thế nào?

A. Được mọi người yêu quý vì đức độ

B. Được mọi người trọng vọng, tôn kính vì tài viết chữ đẹp.

C. Bị mọi người quên lãng theo thời gian

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 8: Dòng thơ nào thể hiện rõ nhất tình cảnh đáng thương của ông đồ?

A. Nhưng mỗi năm mỗi vắng – Người thuê viết nay đâu?

B. Năm nay hoa đào nở – Không thấy ông đồ xưa.

C. Ông đồ vẫn ngồi đấy – Qua đường không ai hay.

D.Những người muôn năm cũ – Hồn ở đầu bây giờ?

Câu 9: Hình ảnh nào trong khổ thơ đầu được lặp lại ở khổ thơ cuối của bài thơ?

A. Ông đồ

C. Mực tàu

B. Hoa đào

D. Giấy đỏ

Câu 10: Dòng nào nói đúng nhất tình cảm của tác giả gửi gắm trong hai câu cuối bài thơ ông đồ?

A. Cảm thương và ngậm ngùi trước cảnh cũ người xưa.

B. Lo lắng trước sự phai tàn của các nét văn hoá truyền thống.

C. ân hận vì đã thờ ơ với tình cảnh đáng thương của ông đồ.

D. Buồn bã vì không được gặp lại ông đồ.

TỰ LUẬN 

Câu 1: Giới thiệu về tác giả Thế Lữ và tác phẩm “Nhờ rừng”.

Câu 2: Nêu những nét chính về nghệ thuật của bài thơ “Nhờ rừng”.

Câu 3: Chứng minh rằng: “Đoạn 3 của bài thơ “Nhờ rừng” có thể coi là một bộ tranh Tứ bình lộng lẫy”. 
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